THƯ TÍN I, 2 TIMOTHY & TITUS

(CB# 17- Unicode)

Tổng số điểm có thể được: 253

Một điểm cho mỗI chỗ trống.

TIMOTHY  I

CHƯƠNG 1
1. Paul.

2. Timothy là con thật của Paul trong đức tin.

3. Người Do-Thái. – Người Hi-Lạp.

4. Để răn bảo những người kia đừng dạy những giáo lý sai lạc.

5. Ích lợi cho công việc ĐCT.

6. Tấm lòng trong sạch, lương tâm tốt và đức tin chân thành.

7. Không hiểu những lời mình nói cả những điều mình quả quyết.

8. Tốt lành.

9. Cho người công bình.

10. a/  Ban năng lực cho Ông.  

 b/  Xét ông là trung thành.  

        c/  Lập ông làm người hầu việc.

11. Vì ông đã làm công việc đó trong lúc ngu muội, chưa tin.

12. Ân điển của Chúa.

13. Để cứu vớt kẻ có tội.

14. Chính ông.

15. Để dùng Paul làm gương cho những kẻ sẽ tin sau nầy.

16. Đánh trận tốt lành.

17. Để học biết đừng phạm tội nữa.

CHƯƠNG 2
1. a/  Khẩn nguyện.     
b/  Cầu xin. 

        c/  Kêu van.             
        d/ Tạ ơn.

2. Để chúng ta được sống bình an yên ổn, kính sợ Chúa hết lòng và chân thật.

3. Được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.

4. Đ.C. Jesus Christ.

5. Làm người truyền giảng, sứ đồ, và giáo sư.

6. Sự giận dữ và cãi cọ.

7. Giản dị, gọn ghẽ. 

8. Dùng việc lành.

9. Bị dỗ dành.

10. Đức tin, tình yêu thương, và thánh thiện.

CHƯƠNG 3
1. Một việc tốt đẹp.

2. Vì có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được Hội thánh của ĐCT

3. E người tự kiêu mà bị kết án như ma quỉ. 

4. Nơi người ngọai bên ngoài.

5. Được  kính trọng và lòng dạn dĩ trong đức tin đến Đ.C.Jesus Christ.

6. a/ Đã tỏ ra trong xác thịt.

b/ Được Đ.T.Linh xưng là công bình.

c/ Được thiên sứ trông thấy.

d/ Được giảng ra cho dân ngọai.

e/ Được thiên hạ tin cậy.

f/ Được cất lên trong sự vinh hiển.

CHƯƠNG 4     
1.   Đức Thánh Linh.

2. Các thần lừa dối và đạo lý của quỉ dữ.  

3. VớI lời tạ ơn.

4. Nhờ Lời ĐCT và lờI cầu nguyện

5. Thân thể. —  Sự tin kính

6. Khó nhọc và dánh trận.

7. a/ Lời  nói.                         
        b/ Cách xử thế.                              

        c/ Tình yêu thương .           
        d/ Đức tin.

        e/ Nếp sống trong sạch.      
        f/ Đầy dẫy D.T. Linh

8. Đọc sách , khuyên bảo, dạy dỗ.

9. Lời tiên tri khi hội Trưởng lão đặt tay.

10. Chính mình Tymothy và kẻ nghe ông được cứu,

CHƯƠNG 5
1. a/ Như người cha.     
         b/ Như anh em.
         c/  Như mẹ.               
         d/ Như chị em

2.    Đàn bà góa..

         a/  Sống đơn chiếc   

  b/  Trông cậy nơi ĐCT, ngày và đêm nài xin. 

  c/  60 tuổi. 

  d/  Việc lành,

3. Người vô tín.

4. Các trưởng lão khéo cai trị Hội thánh, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ.

5. Có, đúng.

6. Hai hoặc ba người.

7. Để làm cho kẻ khác sợ.

8. Giữ mình cho thanh sạch.

CHƯƠNG 6
1. Hầu cho danh ĐCT và đạo lý  Ngài khỏi bị xúc phạm.

2. Chớ nên khinh dể, nhưng phải càng hầu việc hơn vì họ cũng là tín hữu và người rất yêu dấu.

3. Kẻ lên mình kiêu ngạo. – Không biết chi hết.

4. Chúng ta nên tránh khỏi.

5. Sự  tin kính cùng sự thỏa lòng..

6. Đủ ăn đủ mặc.

7. Sự tham tiền bạc.

8. a/  Công bình.    
b/  Tin kính.       
c/ Đức tin.   

 d/ Yêu thương.  
 e/  Nhịn nhục.    
 f/ Mềm mại.

9. Vì đức tin mà đánh trận tốt lành.

10. Sự sống đời đời.

11. Vâng giữ điều răn, sống cho không tì vết 

 và không chỗ trách được cho đến kỳ Đ.C.Jesus Christ       

 hiện ra. 

12.   Đấng chủ tể hạnh phước và duy nhất, Vua của  

  mọi vua, Chúa của mọi chúa.

13.   Ở nơi sụ sáng.

14.  Nơi ĐCT hằng sống.

15. Tồn trữ cho mình một cái nền tốt và bền vững để được sự sống thật,

16. Điều đã ủy thác cho ông.

TIMOTHY  II
CHƯƠNG 1
1. Con rất yêu dấu của ta.

2. Cả ngày lẫn dêm

3. Nơi bà nội của ông là Lois và mẹ ông là Eunice.

4. Ơn của ĐCT ban cho.

5. a/ Có tâm thần mạnh mẽ.  b/ Có tình thương yêu.  c/ Giè giữ.

6. Dựa vào quyền phép ĐCT mà chịu khổ với Phúc âm.

7. Theo ý riêng Ngài chỉ định và ân điển Ngài.

8. Sự chết.

9. Sự sống và sự không hề chết.

10. Đấng mà Paul tin có quyền phép giữ sự ông đã phó thác cho đến ngày đó.

11. Đức Thánh Linh.

12. Mọi người.

13. Onesiphorus.

14. Ephesus.

CHƯƠNG 2              

1. Giao phó cho mấy người trung thành, và có tài dạy dỗ.

2. Chịu khổ .

3. Lấy việc đời lụy mình.

4. Được mão triều thiên.

5. NgườI cày ruộng đã khó nhọc.

6. Chúa.

7. Ngài đã từ kẻ chết sống lại.

8. Không.

9. Để họ được cứu rỗi trong ĐC Jesus Christ.

10. Ngài sẽ chối chúng ta.

11. Thành tín.

12. Chuyên tâm.

13. Lấy lòng ngay thẳng dạy lời của lẽ thật.

14. Sự bất kính.

15. a/ Chúa biết kẻ thuộc về Ngài.                                        
b/ Phàm ai đã kêu cầu danh Chúa thì tránh khỏi sự gian ác.

16. Như cái bình quí trọng, làm của thánh.

17. Có ích cho chủ mình.

18. Công bình , đức tin, yêu thương, hòa thuận.

19. Tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục.

20. Mong rằng ĐCT ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật.

21. Gỡ mình khỏi lưới ma quỉ.

CHƯƠNG 3
1. Sẽ có những thời kỳ khó khăn.

2. Hãy lánh xa đi.

3. Thông biết lẽ thật.

4. Chông trả.

5. Hết thảy mọi người muốn sống cách nhơn đức trong ĐC Jesus Christ.

6. Làm lầm lạc người khác mà cũng lầm lạc chính mình.

7. Có thể khiến ông khôn ngoan đẻ được cứu bởi đức tin trong  ĐC Jesus.

8. Bởi ĐCT.

9. a/ Sự dạy dỗ.    
b/ Sự bẻ trách.

     c/ Sửa trị.         
    d/ Dạy người trong sự cong bình..

10.   Làm mọi việc lành.

CHƯƠNG 4 

1.   a/ Hãy giảng đạo.  

 b/ Cố khuyên dù gặp thời hay không gặp thời.   

 c/ bẻ trách.   
 d/ Sửa trị.  
  e/ Cứ dạy dỗ chẳng thôi.

2.  Lẽ thật để hướng về chuyện hoang đường.

3.  a/ PhảI có tiết độ trong mọi sự.    

   b/ Hãy chịu cực khổ.

   c/ Làm việc của ngườI giảng Phúc  âm

   d/ Mọi phận sự về chức vụ phải chu tòan

4. a/ Đánh trận tót lành.  

b/ Đả xong  sự chạy.                    
c/ đã giữ  dược đức tin.

5. Mão triều thiên của sự công bình.

6. Cũng cho mọI kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.

7. Demas.

8. Luke.

9. Vì Mark thật có ích cho Paul  về sự hầu việc.

10. Áo chòang, sách vở nhất là những sách bằng giấy da.

11. Alexander.

12. Xin Chúa đừng quy tội nầy cho họ.

13. Chúa.

14. Hầu cho Phúc âm được rao truyền đầy dẫy,.để hết thảy dân ngọai đều nghe.

15. Để ông vào trong nước trên trời của Ngài.

TITUS
CHƯƠNG MỘT
1. a/ Tôi tớ của ĐCT.    
b/ Sứ đồ của ĐC Jesus Christ.
2.    Sự sống đời đời.

3. Bởi sự giảng dạy.

4. Con thật ta  (Paul ) trong đức tin chung.

5. a/ Sắp dặt mọi viêc chưa thu xếp
b/ Lập những trưởng lão trong mỗI thành.

6.    Giám mục.

7. Vì lợi lộc thấp hèn (vì tiền).

8. Hay nói dối, là thú dữ, ham ăn mà làm biếng.

9. Có đức tin vẹn lành

10. Ngườ tin tinh sạch.

11. Những  kẻ bạI họai và vô tín.

12. Trong các việc làm của họ.

CHƯƠNG HAI

1. Phải tiết độ, khôn ngoan, nghiem trang, có đúc tin, lòng yêu thương, tánh nhịn nhục vẹn lành.

2. Đàn bà trẻ tuổi.

3. a/ Thanh sạch.  
b/ Nghiêm trang, 

c/ Chân thật.

4. Không ai được nói xấu điều chi.

5. Đạo lý ĐCT được tôn quí trong mọi đường.

6. Ân điển ĐCT .

7. Sự không tin kính và tình dục thế gian.

8. a/ Sống cách tiết độ.  
 b/ cách công bình.

       c/ và tin kính trong đời nầy.

9. Sự hiện ra của sự vinh hiển ĐCT lớn và Cứu chúa chúng ta, là ĐC Jesus Christ ( niềm hi vọng phước hạnh ).

10. Khỏi mọi tội để biến chúng ta thành  một dân thuộc riêng về Ngài

11. Với đầy đủ uy quyền.

CHƯƠNG BA.

1.   Vâng phục và phảI tuân theo. 

2. Tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn.

3. Vì việc công bình chúng ta đã làm.

4. Cứ theo lòng thương xót Ngài, bằng việc rửa sạch và sự đổi mới bởi Đ.Thánh Linh.

5. Bởi ân điển Ngài.

6. Chăm chỉ làm việc lành.

7. Cảnh cáo rồi lánh xa họ.

8. Đi Nicopolis.

9. Không kết quả.

                            HẾT  

